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DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 1

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

Cơ khí công nghệ

DH16NL

1 16137072 Nguyễn Viết Thanh 27/10/1997 Nam 2.50 Khá

DH16TD

1 16138003 Nguyễn Tiểu Bang 12/10/1998 Nam 2.73 Khá

DH17CC

1 17118126 Nguyễn Thành Trung 01/02/1999 Nam 2.35 Trung bình

DH17CD

1 17153023 Nguyễn Hùng Duy 05/01/1999 Nam 2.68 Khá

DH17CKC

1 17118146 Lê Nguyễn Mai Phương 13/04/1999 Nam 2.53 Khá

DH17OT

1 17154015 Hồ Thanh Điền 10/04/1999 Nam 2.84 Khá

DH18CC

1 18118057 Trần Trọng Khiêm 27/03/2000 Nam 2.45 Trung bình

DH18NL

1 18137029 Nguyễn Huỳnh Nam 08/02/2000 Nam 2.69 Khá

DH18TD

1 18138023 Trần Trường Giang 09/05/2000 Nam 2.79 Khá

DH19CD

1 19153071 Nguyễn Cao Thắng 10/07/2001 Nam 2.52 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 2

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

DH19NL

1 19137070 Nguyễn Quốc Thành 08/03/2001 Nam 2.56 Khá

DH19OT

1 19154012 Nguyễn Minh Chiến 08/06/2001 Nam 2.53 Khá

2 19154123 Phạm Minh Phương 04/03/2001 Nam 2.53 Khá

3 19154139 Dương Bảo Thái 31/03/2000 Nam 2.60 Khá

4 19154145 Hồ Phan Long Thành 07/08/2001 Nam 2.43 Trung bình

DH19TD

1 19138005 Lê Thái Hoàng An Cát 16/07/2001 Nam 2.59 Khá

2 19138044 Đặng Thành Long 06/11/2000 Nam 2.87 Khá

DH20CC

1 20118156 Đặng Chánh Hậu 15/08/2002 Nam 2.87 Khá

2 20118159 Nguyễn Đoàn Thanh Hiển 20/09/2002 Nam 2.33 Trung bình

DH20CK

1 20118107 Phạm Đình Phúc 12/08/2001 Nam 2.48 Trung bình

2 20118149 Nguyễn Văn Duy 27/02/2002 Nam 2.56 Khá

3 20118210 Đào Nguyễn Trung Nguyên 17/07/2002 Nam 2.72 Khá

4 20118255 Nguyễn Quốc Thắng 17/07/2002 Nam 2.47 Trung bình

5 20118274 Nguyễn Trọng Triết 11/03/2002 Nam 2.52 Khá

DH20OT

1 20154006 Nguyễn Xuân Bách 28/04/2002 Nam 2.51 Khá

2 20154075 Nguyễn Tuấn Vũ 09/07/2002 Nam 2.59 Khá

3 20154108 Nguyễn Trung Dũng 25/02/2002 Nam 2.91 Khá

4 20154126 Võ Công Hiển 28/03/2002 Nam 2.71 Khá

5 20154168 Đậu Phương Nam 30/11/2002 Nam 2.60 Khá

6 20154179 Trương Quốc Nguyễn 26/06/2002 Nam 3.46 Giỏi



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 3

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

7 20154191 Nguyễn Hoàng Phúc 28/02/2002 Nam 2.49 Trung bình

8 20154197 Đỗ Anh Quân 15/10/2002 Nam 2.50 Khá

9 20154203 Hồ Văn Ngọc Quí 07/08/2002 Nam 2.79 Khá

10 20154220 Nguyễn Hoàng Thiện 03/05/2002 Nam 3.19 Khá

DH20TD

1 20138081 Nguyễn Thái Duy 21/12/2002 Nam 2.83 Khá

2 20138092 Trần Bá Khang 09/04/2002 Nam 2.60 Khá

3 20138126 Lê Quang Thắng 06/10/2002 Nam 2.92 Khá

Chăn nuôi Thú Y

BH17TY

1 17612004 Nguyễn Thị Khánh Linh 25/12/1993 Nữ 2.63 Khá

DH14TYNT

1 14112551 Trần Lê Bảo Cường 30/09/1996 Nam 2.51 Khá

DH16CN

1 16111170 Trần Vũ Phước Sang 08/09/1997 Nam 2.56 Khá

DH16DY

1 16112568 Trịnh Xuân Hùng 04/07/1998 Nam 2.78 Khá

DH16TYGLB

1 16112360 Ngô Thị Minh Thư 13/09/1998 Nữ 2.76 Khá

DH16TYNT

1 16112434 Nguyễn Thị Thùy My 20/10/1998 Nữ 3.16 Khá

DH17CN

1 17111005 Nguyễn Thị Phương Anh 28/11/1999 Nữ 2.91 Khá

DH17DY

1 17112230 Nguyễn Văn Trí 24/04/1995 Nam 2.79 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 4

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

2 17164023 Lai Thị Thu Huyền 22/04/1998 Nữ 2.44 Trung bình

DH17TY

1 15112152 Phạm Trương Phương Thanh 14/02/1997 Nữ 2.50 Khá

2 17112012 Vũ Yên Bình 27/04/1999 Nữ 2.66 Khá

DH17TYNT

1 17112378 Nguyễn Văn Hùng 19/02/1999 Nam 2.61 Khá

DH18DY

1 18112171 Nguyễn Minh Quốc 15/11/2000 Nam 3.21 Giỏi

DH18TT

1 17112027 Lê Thị Khánh Dung 10/09/1999 Nữ 3.34 Giỏi

2 18112097 Nguyễn Thị Kim Liên 14/04/2000 Nữ 2.93 Khá

3 18112138 Lê Phương Uyển Nhi 05/12/2000 Nữ 3.44 Giỏi

4 18112191 Lê Kinh Thành 26/10/2000 Nam 2.59 Khá

5 18112229 Dương Thị Lệ Trinh 02/08/2000 Nữ 2.92 Khá

6 18112269 Nguyễn Thái Bình 16/11/2000 Nữ 3.29 Giỏi

7 18112277 Châu Quốc Khang 06/03/2000 Nam 3.24 Giỏi

8 18112278 Dương Gia Khang 03/12/2000 Nam 2.85 Khá

9 18112280 Lê Phan Quế Khanh 05/09/2000 Nữ 2.94 Khá

10 18112281 Đặng Anh Khoa 07/09/2000 Nam 2.90 Khá

11 18112287 Nguyễn Tôn Nguyên 30/10/2000 Nam 2.89 Khá

12 18112294 Phạm Thị Thùy Quyên 26/07/2000 Nữ 3.01 Khá

DH18TY

1 18112041 Vương Chí Dũng 21/01/2000 Nam 2.66 Khá

2 18112078 Trần Thị Việt Hương 21/04/2000 Nữ 2.41 Trung bình

3 18112096 Đào Thị Kim Liên 17/05/2000 Nữ 2.64 Khá

4 18112299 Đinh Phương Thuận 10/01/2000 Nam 2.49 Trung bình



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 5

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

DH18TYNT

1 18112341 Nguyễn Hữu Trọng 28/12/2000 Nam 2.80 Khá

DH19CN

1 19111038 Lê Thị Thu Hiền 16/04/2001 Nữ 2.67 Khá

2 19111049 Nguyễn Thị Liên Hương 01/01/2001 Nữ 2.67 Khá

DH19DY

1 19112055 Lê Thị Thúy Hằng 18/09/2001 Nữ 2.45 Trung bình

2 19112220 Đặng Thị Thảo Uyên 08/12/2001 Nữ 2.81 Khá

DH19TA

1 19111090 Nguyễn Hồng Phúc 09/09/2001 Nữ 2.82 Khá

DH19TY

1 19112008 Phan Bảo Anh 03/05/2001 Nữ 3.06 Khá

2 19112011 Trần Thị Vân Anh 23/07/2001 Nữ 2.85 Khá

3 19112118 Lê Bảo Tuyết Ngân 13/01/2001 Nữ 2.59 Khá

4 19112139 Đỗ Hồng Nhung 28/01/2001 Nữ 2.72 Khá

5 19112242 Lê Thị Bích Chi 03/05/2001 Nữ 3.03 Khá

DH20CN

1 20111163 Lê Thị Thúy An 14/12/2002 Nữ 2.76 Khá

2 20111187 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 18/06/2002 Nữ 2.44 Trung bình

Kinh tế

DH14KT

1 14124499 Hoàng Cảnh Thắng 13/06/1996 Nam 2.59 Khá

DH14TM

1 14122040 Phan Thị Thanh Hòa 12/12/1996 Nữ 3.16 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 6

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

DH17KE

1 17123057 Trần Thị Mỹ 13/03/1998 Nữ 2.94 Khá

2 17123075 Lưu Thị Tuyết Nhung 31/03/1999 Nữ 2.21 Trung bình

DH18KE

1 18123017 Đinh Cẩm Đang 02/03/2000 Nữ 2.76 Khá

DH18KN

1 18155007 Hồ Ngọc Hoàn Châu 02/08/2000 Nữ 3.08 Khá

2 18155013 Nguyễn Thị Ngọc Điễm 17/12/2000 Nữ 2.68 Khá

DH18KT

1 18120163 Lê Quỳnh Như 16/12/2000 Nữ 2.86 Khá

2 18120235 Nguyễn Thị Thủy 15/08/2000 Nữ 3.08 Khá

DH18QTC

1 18122378 Cao Thị Quế Chi 10/04/2000 Nữ 3.03 Khá

DH19KE

1 19123145 Lê Thị Hoài Thương 04/02/2001 Nữ 2.91 Khá

DH19KEGL

1 19123233 Nguyễn Tấn Pháp 01/01/2001 Nam 2.26 Trung bình

DH19KM

1 19120060 Phan Thị Thu Hiền 01/01/2001 Nữ 2.85 Khá

2 19120096 Ngô Văn Lem 09/10/2001 Nam 3.12 Khá

DH19KT

1 19120068 Trần Cẩm Hoan 10/07/2001 Nữ 3.20 Giỏi

2 19120083 Nguyễn Phương Huyền 20/02/2001 Nữ 3.33 Giỏi

3 19120124 Phạm Thị Tuyết Nga 20/08/2001 Nữ 3.08 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 7

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

DH19QT

1 19122044 Huỳnh Mai Hân 13/05/2001 Nữ 3.35 Giỏi

DH19QTC

1 19122357 Thân Thị Thu Thanh 02/01/2001 Nữ 2.99 Khá

DH20KE

1 20123035 Phạm Thị Thanh Ngân 05/04/2002 Nữ 2.75 Khá

2 20123123 Nguyễn Ngọc Phương Dung 18/07/2002 Nữ 3.10 Khá

3 20123170 Trần Thị Ngọc 06/01/2002 Nữ 3.05 Khá

4 20123172 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 27/11/2002 Nữ 2.93 Khá

5 20123186 Nguyễn Thy Quỳnh 07/02/2002 Nữ 2.67 Khá

6 20123206 Phan Nguyễn Anh Thư 24/12/2002 Nữ 2.62 Khá

7 20123207 Lưu Trần Ngọc Thuận 24/11/2001 Nữ 3.44 Giỏi

8 20123225 Lâm Thị Tú Trinh 13/02/2001 Nữ 3.16 Khá

9 20123227 Nguyễn Lê Thanh Trúc 05/10/2002 Nữ 2.68 Khá

DH20KENT

1 20123247 Lưu Thị Anh Thơ 18/03/2002 Nữ 2.57 Khá

2 20123256 Cao Thị Trung Hậu 23/12/2002 Nữ 3.13 Khá

DH20KM

1 20120193 Vũ Ngọc Hòa 28/06/2002 Nam 2.49 Trung bình

DH20KN

1 20155036 Võ Thị Tuyết Nhi 07/04/2002 Nữ 2.78 Khá

2 20155089 Trần Thị Dung 22/10/2002 Nữ 2.86 Khá

3 20155110 Nguyễn Thị Thùy Lương 01/05/2002 Nữ 2.92 Khá

4 20155124 Phan Nguyễn Huỳnh Nghi 09/05/2001 Nữ 3.13 Khá

DH20KT

1 20120006 Nguyễn Trương Như Bình 17/11/2002 Nữ 2.99 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 8

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

2 20120036 Lương Trần Phương Linh 13/09/2002 Nữ 3.12 Khá

3 20120132 Đinh Bạt Vạn 07/03/2002 Nam 2.76 Khá

4 20120191 Cao Nguyệt Hoa 15/06/2002 Nữ 2.89 Khá

5 20120202 Trần Ngọc Huy 30/04/2002 Nam 3.09 Khá

6 20120218 Trần Thị Thu My 18/09/2002 Nữ 3.31 Giỏi

7 20120243 Vũ Kiều Oanh 11/06/2002 Nữ 2.85 Khá

8 20120266 Võ Kim Soàn 07/07/2002 Nữ 3.03 Khá

9 20120283 Phan Ngọc Thoại 03/08/2002 Nam 3.37 Giỏi

10 20120292 Dương Thị Thu Thủy 17/01/2002 Nữ 2.88 Khá

DH20PT

1 20121016 Nguyễn Hoàng Kỳ Diệu 28/11/2002 Nữ 2.87 Khá

DH20QT

1 20122255 Dương Võ Gia Bội 09/10/2002 Nữ 2.95 Khá

2 20122316 Nguyễn Văn Hiếu 05/04/2002 Nam 2.94 Khá

3 20122332 Hoàng Thái Huy 22/01/2002 Nam 3.28 Giỏi

4 20122423 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 11/10/2002 Nữ 3.26 Giỏi

DH20QTC

1 20122283 Lê Phương Duy 07/11/2002 Nam 3.07 Khá

2 20122391 Đoàn Ngọc My 24/03/2002 Nữ 3.18 Khá

3 20122552 Lê Quang Trí 05/09/2002 Nam 3.03 Khá

DH20QTNT

1 20122636 Thành Nữ Mai Sum 06/08/2002 Nữ 3.17 Khá

2 20122647 Mai Thành Trung 09/09/2002 Nam 3.14 Khá

DH20TM

1 20122287 Huỳnh Thị Ngọc Duyên 13/02/2002 Nữ 2.95 Khá

2 20122408 Trần Mỹ Ngân 23/08/2002 Nữ 3.31 Giỏi



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 9

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

3 20122448 Nguyễn Thị Hồng Nhung 21/02/2002 Nữ 3.26 Giỏi

4 20122468 Lê Thị Thanh Phương 16/10/2002 Nữ 3.17 Khá

Lâm nghiệp

DH15GB

1 15115052 Phạm Nguyễn Quỳnh Hoa 20/02/1997 Nữ 2.65 Khá

DH17GB

1 17115041 Phạm Minh Hoàng 15/03/1999 Nam 2.55 Khá

DH19GN

1 19115135 Võ Trần Đình Trung 25/10/2001 Nam 2.92 Khá

DH19LN

1 19114011 Nguyễn Đình Kha 07/11/2001 Nam 2.49 Trung bình

DH20GN

1 20115126 Lê Bích Thảo 02/12/2002 Nữ 3.23 Giỏi

Môi trường và Tài nguyên

DH14QMNT

1 14149421 Đặng Thị Mỹ Trinh 29/06/1996 Nữ 2.52 Khá

DH15TK

1 15131018 Mai Hoàng Điệp 10/07/1997 Nam 2.69 Khá

DH16QM

1 16149080 Võ Hoàng Minh Ngân 08/10/1998 Nữ 2.66 Khá

DH18ES

1 18163019 Phan Lê Hoàng Kim 27/09/2000 Nữ 2.60 Khá

2 18163028 Nguyễn Anh Quân 29/09/2000 Nam 2.43 Trung bình

3 18163039 Thạch Cảnh Tùng 30/09/2000 Nam 2.80 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 10

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

DH18QM

1 18149008 Lê Thị Bình 24/04/2000 Nữ 2.63 Khá

DH19ES

1 19162001 Nguyễn Đức Lộc 14/11/2001 Nam 2.95 Khá

DH19MT

1 19127012 Vũ Hoàng Thu Hoài 04/07/2001 Nữ 2.78 Khá

DH19QM

1 19149002 Võ Thị Trâm Anh 23/04/2001 Nữ 2.58 Khá

2 19149020 Lê Hải 22/05/2001 Nam 2.54 Khá

3 19149068 Đinh Thị Thúy Oanh 16/12/2001 Nữ 2.49 Trung bình

DH20HM

1 20166026 Nguyễn Thành Đạt 27/04/2002 Nam 3.25 Giỏi

2 20166030 Nguyễn Đặng Xuân Hiên 09/06/2002 Nữ 3.23 Giỏi

3 20166033 Nguyễn Quang Huy 14/07/2002 Nam 2.86 Khá

4 20166034 Võ Nguyễn Quang Khải 15/11/2002 Nam 3.07 Khá

5 20166043 Võ Thị Ngọc Nga 27/02/2001 Nữ 2.93 Khá

6 20166054 Đỗ Minh Quân 15/02/2002 Nam 3.32 Giỏi

Nông học

DH15NHGL

1 15113236 Nguyễn Tiến Đạt /  /1999 Nam 2.42 Trung bình

DH17NHC

1 17113057 Hoàng Ngọc Hiếu 01/01/1999 Nam 3.29 Giỏi

DH18BV

1 18145001 Nguyễn Thị Thúy An 08/07/2000 Nữ 2.92 Khá
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Trang 11

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

DH18NHB

1 18113028 Ngô Văn Hải 08/04/2000 Nam 2.82 Khá

DH19BV

1 19145056 Đỗ Thị Kim Ngọc 02/04/2001 Nữ 2.94 Khá

DH19NHB

1 19113141 Lê Thị Thắm 08/03/2001 Nữ 3.22 Giỏi

DH20BV

1 20145113 Huỳnh Phi Hùng 05/10/2002 Nam 2.70 Khá

2 20145140 Phạm Đình Nguyên 29/09/2002 Nam 2.79 Khá

DH20NHA

1 20113223 Trần Quang Diệu 29/09/2002 Nam 2.64 Khá

2 20113227 Nguyễn Tiến Đức 30/08/2002 Nam 3.34 Giỏi

3 20113229 Trần Anh Dũng 19/11/2002 Nam 2.70 Khá

4 20113230 Nguyễn Hồng Cao Duy 02/02/2002 Nam 3.08 Khá

DH20NHB

1 20113126 Phạm Thị Mỹ Quy 09/06/2002 Nữ 3.41 Giỏi

2 20113157 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 18/05/2002 Nữ 3.15 Khá

3 20113185 Nguyễn Quốc Vũ 01/10/2002 Nam 2.96 Khá

4 20113337 Lê Thành Thảo 21/09/2002 Nam 2.84 Khá

5 20113345 Nguyễn Thị Nguyệt Thu 03/06/2002 Nữ 3.15 Khá

6 20113357 Nguyễn Lê Chí Toàn 30/07/2002 Nam 3.08 Khá

7 20113362 Trần Ngọc Trân 06/09/2002 Nữ 2.98 Khá

8 20113370 Nguyễn Đăng Trọng 02/06/2002 Nam 2.71 Khá

9 20113396 Hồ Thị Như Ý 12/02/2002 Nữ 3.25 Giỏi
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Trang 12

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

Ngoại ngữ - Sư phạm

DH17AV

1 17128400 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/04/1999 Nữ 2.69 Khá

DH18AV

1 18128027 Phan Thị Kim Diệu 27/03/2000 Nữ 2.72 Khá

DH19AV

1 19128014 Đào Tiểu Băng 23/04/2001 Nữ 2.59 Khá

2 19128071 Đàm Trần Thu Lài 04/12/2001 Nữ 2.49 Trung bình

DH20AV

1 20128113 Trần Thị Thùy Linh 06/02/2002 Nữ 2.46 Trung bình

2 20128152 Phan Phạm Ngọc Bích 29/09/2002 Nữ 2.70 Khá

3 20128163 Hà Tiến Đạt 29/06/2002 Nam 2.88 Khá

4 20128180 Nguyễn Phương Minh Hiếu 10/05/2002 Nam 2.47 Trung bình

5 20128249 Nguyễn Minh Quang 05/04/2002 Nam 2.64 Khá

6 20128261 Nguyễn Khắc Bảo Thái 04/03/2002 Nam 2.58 Khá

7 20128262 Nguyễn Quốc Thái 02/05/2002 Nam 3.12 Khá

8 20128280 Vũ Lê Bích Thương 12/01/2002 Nữ 2.46 Trung bình

9 20128283 Nguyễn Kiều Tiên 05/08/2002 Nữ 2.68 Khá

Quản lý đất đai và Bất động sản

DH14QLA

1 14124008 Lê Thị Trâm Anh 23/10/1996 Nữ 2.76 Khá

2 14124236 Nguyễn Thị Phúc 03/08/1993 Nữ 2.52 Khá

DH15TB

1 15124197 Trương Thị Bảo Nhi 14/09/1995 Nữ 3.18 Khá
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Trang 13

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

DH17QL

1 17124131 Trần Lê Phát 02/02/1999 Nam 2.57 Khá

2 17124150 Nguyễn Ngọc Tân 18/10/1999 Nam 2.32 Trung bình

DH19QL

1 19124026 Huỳnh Gia Bảo 26/05/2001 Nam 2.82 Khá

2 19124315 Nguyễn Ngọc Vân Tuyền 11/12/2001 Nữ 2.57 Khá

DH19TB

1 19124208 Võ Thị Kiều Oanh 23/12/2001 Nữ 2.95 Khá

2 19124300 Nguyễn Minh Trí 19/05/2001 Nam 2.51 Khá

DH20QD

1 20124364 Trà Quỳnh Lĩnh 25/07/2002 Nam 2.89 Khá

DH20QL

1 20124220 Cao Thụy Phương Trúc 13/02/2002 Nữ 2.69 Khá

2 20124256 Huỳnh Thị Hoài An 17/12/2002 Nữ 2.81 Khá

3 20124281 Nguyễn Quốc Đạt 14/10/2002 Nam 2.60 Khá

4 20124312 Nguyễn Sơn Quốc Hậu 02/05/2002 Nam 3.18 Khá

5 20124367 Nguyễn Ngọc Lợi 22/07/2002 Nam 2.82 Khá

6 20124368 Lê Nguyễn Hoàng Long 24/01/2002 Nam 2.80 Khá

7 20124375 Nguyễn Lê Tiểu Mẫn 03/01/2002 Nữ 2.83 Khá

8 20124489 Đặng Bảo Thư 29/10/2002 Nữ 2.92 Khá

9 20124512 Lê Hoàng Bảo Trâm 29/10/2002 Nữ 2.58 Khá

10 20124524 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 23/10/2002 Nữ 2.90 Khá

11 20124554 Lê Xuân Vũ 27/11/2001 Nam 3.29 Giỏi

Khoa học sinh học

DH17SHC

1 17126184 Đinh Quốc Toàn 16/05/1999 Nam 2.94 Khá
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Trang 14

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

DH18SHB

1 18126001 Nguyễn Duy An 23/06/2000 Nam 2.79 Khá

DH19SHA

1 19126070 Nguyễn Thị Thu Huyền 06/02/2001 Nữ 3.34 Giỏi

2 19126072 Võ Như Kha 12/09/2001 Nữ 3.02 Khá

DH19SHB

1 19126082 Lê Hữu Lễ 13/04/2001 Nam 3.25 Giỏi

2 19126187 Lê Thị Quỳnh Trâm 09/01/2001 Nữ 3.39 Giỏi

DH19SHC

1 19126243 Trà Ngọc Phương An 04/10/2001 Nữ 3.03 Khá

2 19126252 Lê Thị Tuyết Nga 14/05/2001 Nữ 2.89 Khá

DH19SHD

1 19126016 Nguyễn Thanh Cảnh 22/09/2001 Nam 3.20 Giỏi

2 19126183 Nguyễn Huỳnh Mỹ Tiên 18/02/2001 Nữ 2.85 Khá

DH19SM

1 19126180 Hồ Thị Kim Thủy 13/08/2001 Nữ 3.32 Giỏi

DH20SHA

1 19126042 Phùng Thị Ngọc Hân 04/01/2001 Nữ 3.40 Khá

2 20126075 Kiều Đăng Minh Nhựt 10/02/2002 Nam 3.28 Giỏi

DH20SHB

1 20126046 Đỗ Trinh Ngân 13/08/2002 Nữ 3.04 Khá

DH20SHD

1 20126372 Lê Thị Diễm Thuý 01/09/2002 Nữ 3.00 Khá

LT17SH

1 17426004 Võ Tấn Phúc 30/06/1995 Nam 2.51 Khá
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Công nghệ thông tin

DH16DTA

1 16130594 Đỗ Quang Thịnh 18/06/1998 Nam 2.55 Khá

DH18DTA

1 18130251 Nguyễn Huyền Trang 20/07/2000 Nữ 2.48 Trung bình

DH18DTB

1 18130191 Nguyễn Thị Quí 01/08/2000 Nữ 2.49 Trung bình

DH19DTC

1 19130032 Phạm Lê Minh Đạt 21/11/2001 Nam 2.13 Trung bình

2 19130150 Lương Khánh Nghĩa 12/01/2001 Nam 2.27 Trung bình

DH20DTA

1 20130260 Hoàng Trung Hiếu 11/11/2002 Nam 2.56 Khá

DH20DTB

1 20130074 Huỳnh Quốc Nam 22/01/2002 Nam 2.67 Khá

2 20130332 Phan Nguyễn Gia Ngân 04/11/2002 Nữ 2.44 Trung bình

DH20DTC

1 20130250 Lê Thị Mỹ Hạnh 22/11/2002 Nữ 2.82 Khá

2 20130337 Trần Bùi Tuấn Ngọc 17/07/2002 Nam 2.84 Khá

Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

DH15HD

1 15139048 Nguyễn Thị Xuân Hương 08/04/1996 Nữ 2.64 Khá

DH17HT

1 17139049 Trần Thị Huỳnh Hoa 26/07/1999 Nữ 2.69 Khá

DH18DD

1 18125515 Nguyễn Thị Hà Êban 24/06/1999 Nữ 2.68 Khá
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DH18HT

1 18139177 Trương Thanh Thao 01/01/2000 Nam 3.02 Khá

2 18139221 Tào Quang Tuyền 01/04/2000 Nam 2.89 Khá

DH18VT

1 18125119 Hoàng Thị Mai Hương 13/09/2000 Nữ 2.58 Khá

DH19BQ

1 19125041 Nguyễn Phương Đan 28/09/2001 Nữ 2.63 Khá

2 19125106 Tưởng Mai Hoa 15/11/2001 Nữ 2.85 Khá

DH19BQC

1 19125489 Nguyễn Tấn Thanh 18/11/2001 Nam 2.98 Khá

DH19HS

1 19139162 Trần Thị Ngọc Thư 04/04/2001 Nữ 2.97 Khá

DH19HT

1 19139132 Nguyễn Hoàng Mỹ Phương 06/02/2001 Nữ 2.76 Khá

DH19TP

1 19125510 Nguyễn Thị Duyên 19/10/2001 Nữ 2.91 Khá

DH19VT

1 19125318 Nguyễn Thị Xuân Thẩm 30/05/2001 Nữ 3.17 Khá

DH20BQ

1 20125355 Nguyễn Ngọc Bích Diễm 01/01/2002 Nữ 2.83 Khá

2 20125371 Nguyễn Đình Khánh Duy 03/07/2002 Nam 3.08 Khá

3 20125396 Trần Phượng Hằng 28/01/2002 Nữ 3.12 Khá

4 20125419 Nguyễn Thị Kim Hoàng 12/05/2002 Nữ 2.92 Khá

5 20125452 Nguyễn Văn Duy Khánh 03/07/2002 Nam 2.88 Khá

6 20125513 Trần Thị Ngọc Mai 02/02/2002 Nữ 3.09 Khá

7 20125525 Huỳnh Thị Hương Mơ 25/06/2002 Nữ 2.89 Khá
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8 20125586 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 01/01/2002 Nữ 2.65 Khá

9 20125597 Nguyễn Quỳnh Như 16/10/2002 Nữ 2.98 Khá

10 20125620 Nguyễn Ngọc Phát 01/04/2002 Nam 3.49 Giỏi

11 20125647 Phan Thị Mỹ Quyên 26/11/2002 Nữ 3.34 Giỏi

12 20125764 Lê Ngọc Phương Trinh 15/02/2002 Nữ 2.93 Khá

DH20BQC

1 20125218 Trịnh Xuân Thành 19/06/2002 Nam 3.26 Giỏi

DH20DD

1 20125303 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 22/07/2002 Nữ 3.09 Khá

2 20125334 Trương Quốc Bửu 20/10/2002 Nam 3.10 Khá

3 20125415 Trần Cao Khánh Hoà 22/07/2002 Nữ 3.02 Khá

4 20125423 Phạm Thị Thu Hồng 15/01/2002 Nữ 3.27 Giỏi

5 20125634 Phạm Hoàng Minh Phương 07/04/2002 Nữ 2.83 Khá

6 20125779 Trần Thị Cẩm Tú 22/06/2002 Nữ 2.71 Khá

DH20HD

1 20139242 Nguyễn Thị Mai Liên 27/12/2002 Nữ 2.94 Khá

2 20139256 Nguyễn Thị Kiều Mi 18/01/2002 Nữ 2.93 Khá

3 20139281 Hồ Nguyễn Nhi 28/09/2002 Nữ 2.68 Khá

4 20139325 Phạm Phúc Thịnh 06/06/2001 Nam 2.72 Khá

5 20139331 Huỳnh Thị Ngọc Thư 19/09/2002 Nữ 2.68 Khá

6 20139348 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 22/07/2002 Nữ 2.86 Khá

DH20HS

1 20139094 Tống Thị Hồng Nhung 26/08/2002 Nữ 2.50 Khá

2 20139173 Lê Ngọc Như Anh 14/08/2002 Nữ 2.75 Khá

3 20139200 Nguyễn Thị Thùy Duyên 10/07/2002 Nữ 2.90 Khá

4 20139207 Hồ Tấn Hào 15/01/2002 Nam 3.17 Khá
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5 20139295 Trần Văn Phú 01/06/2002 Nam 2.85 Khá

6 20139315 Trương Ngọc Sơn 11/04/2002 Nam 2.75 Khá

7 20139343 Nguyễn Đức Tín 31/01/2002 Nam 2.63 Khá

8 20139344 Mai Thanh Tình 14/09/2002 Nam 3.06 Khá

9 20139358 Đoàn Thị Nhật Trinh 27/09/2002 Nữ 2.64 Khá

DH20VT

1 20125001 Nguyễn Thúy An 09/05/2002 Nữ 2.95 Khá

2 20125309 Đặng Nguyễn Hoàng An 29/11/2002 Nam 2.87 Khá

3 20125343 Nguyễn Thị Kim Cương 12/02/2002 Nữ 3.57 Giỏi

4 20125386 Nguyễn Thị Ngọc Hà 23/06/2002 Nữ 2.62 Khá

5 20125402 Nguyễn Trình Hậu 03/09/2002 Nam 3.15 Khá

6 20125640 Bùi Minh Quân 10/04/2002 Nam 2.65 Khá

7 20125692 Võ Thị Thu Thảo 08/11/2002 Nữ 3.28 Giỏi

8 20125713 Nguyễn Thị Anh Thư 15/09/2002 Nữ 3.45 Giỏi

9 20125822 Lê Thị Như Ý 07/01/2002 Nữ 3.15 Khá

Thủy sản

DH17KS

1 17116196 Hồ Thị Ngọc Yên 25/08/1998 Nữ 2.73 Khá

DH18NT

1 18116052 Phạm Minh Nhật 03/08/2000 Nam 2.74 Khá

DH18NTNT

1 18125513 Trần Thị Kim Yến 22/05/2000 Nữ 2.44 Trung bình

DH19CT

1 19117016 Hoàng Thiên Hằng 10/10/2001 Nữ 2.54 Khá

2 19117082 Đặng Trung Thuận 09/12/2001 Nam 2.38 Trung bình
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DH20NT

1 20116276 Hà Trần Quốc Tiến 24/01/2002 Nam 2.77 Khá

DH20NY

1 20116043 Dương Vũ Khang 03/12/2002 Nam 2.48 Trung bình

HIỆU TRƯỞNG


